
THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Hoat chat: Praziquantel ..........0.cccceccsccesecesseeesseeesseeesseeesseees 600 mg

- Tá dugc: Natri starch glycolat, Low substituted hydroxypropyl
cellulose, Hydroxypropyl cellulose (L), Propylen glycol, Magnesi

stearat non-oxidase, Hydroxypropyl methylcellulose 2910, Titan

dioxid, Talc, PEG 6000.
DANG BAO CHE: Vién nén bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ nhôm - PVC x 4 viên nén bao phim.
CHỈ ĐỊNH
- San mang, san 1a gan nhỏ, san phéi Paragonimus, san @pisthorchis, các loại

sán lá khác, sán đây, âu trùng ở não.
LIỀU LƯỢNGVÀ CÁCH DÙNG
Sán máng: Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi là 60
mg/kg, chia 3 lần với khoảng cách 4 - 6 giờ trong cùng ngày (liều có thể
là 40 mg/kg, chia 2 lần, ở một số người bệnh).

- Sán lá gan nhỏ Cionorchis sinensis và Opisthorchis viverrini: Liều
thường dùng cho người lớn và trẻ em là 75 mg/kg/ngày chia 3 lần (có

thể 40- 50 mg/kg/ngày, uống 1 lần).
- Sán lá khac: Fasciolopsis buski Hefterophyes heterophyes,
Metagonimus yokogawai: 75 mg/kg /ngay, chia 3 lần, cho cả người lớn
Và trẻ em.

Nanophyetus. salmincola: 60 mg/kg/ngay, chia 3 lần trong ngày cho cả
người lớn và trẻ em.
Fasciola hepatica: 25 mg/kg/lan, 3 lần trong ngay, dung 5 - 8 ngay.
Paragonimus westermani: 25 mg/kg/lan, 3 lan trong ngay, ding | - 2
ngày, cho cả người lớn và trẻ em.

P. uterobilateralis: 25 mg/kg/lần, 3 lần trong ngày, dùng 2 ngày.
Sán dây: Giai đoạn trưởng thành và ở trongruột; sán cá, sán bò, sán
chó, sán lợn: 5 - 10 mg/kg, ding liều duy nhất cho cả người lớn và trẻ
em.
Sán Hymenolepis nana: 25 mg/kg/lần, dùng liều duy nhất cho cả người
lớn và trẻ em.

Giai đoạn ấu trùng và ở trong mô: Điều trị giai đoạn ấu trùng của sán
lợn: 50 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần, dùng 15 ngày.
Đối với bệnh âu trùng sán lợn ở não: 50 mg/kg/ngày, chia đều 3 lần,

trong 14 đến 15 ngày (có thể lên đến 21 ngày đối với một số ít người
bệnh).

* Bàn luận: Praziquantel thường uống trong bữa ăn. Thuốc không
được nhai nhưng có thé bé lam 2 hoặc 4 để dùng cho từng người
bệnh. Để giảm nguy cơ gây tác dụng có hại trên hệ thần kinh có thể
dùng phối hợp praziquantel với dexamethazon 6 - 24 mg/ngày hoặc
prednisolon 30-60 mg/ngày ở những người bệnh mac du tring san
lợn ở não.

CHÓNGCHỈ ĐỊNH
-_Quá mẫn với thuốc, bệnh gạo sán trong mắt, bệnh gạo sán tủy sống.
THAN TRONG
-_ Không lái xe, điều khiển máy móc trong khiuống thuốc và cả trong 24

giờ sau khi uống praziquantel vì thuốc có thể gây chóng mặt, buôn ngủ.
- Cũng cần thận trọng với những người bệnh có tiên sử co giật.
SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
- Thời kỳ mang thai: Nghiên cứu chưa được tiến hành trên người. Tuy

nhiên,praziquantel có thégay say thai ở chuột với liều gấp 3 lần liều
dùng cho người. Vì vậy thuốc không được dùng cho người mang thai.

- Thời kỳ cho con bú: Praziquantel tiết vào sữa mẹ. Người mẹ phải
ngừng cho con bú trong thời gian dùng thuốc và 72 giờ sau liều cuối
cùng. Trong thời giannày, sữa phải được vat va bo di.

TAC DONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Không lái xe, điều khiển máy móc trong khi uống thuốc và cả trong 24
giờ sau khi uống praziquantel vi thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ.

TƯƠNG TÁC THUÓC
- Carbamazepin hoặc phenytoin có thể làm giảm đáng kể nồng độ

praziquantel trong huyết tương do carbamazepin và phenytoin cảm ứng

hệ thống enzym cytochrom P450 ở microsom.
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DƯỢC PHẨM
SHINPOONG

* Thường gặp

- Toàn thân: Sốt, đau đầu, khó chịu.
- Than kinh: Chong mặt, buồn ngủ.
- Tiéuhóa: Đau bụng hoặc co cứng bụng, kém ăn, buồn nôn, nôn, ia

chảy lan mau.

* It gap
- Da: Phát ban, ngứa.

* Hiễm gặp

- Gan: Tang enzym gan.

- Da: May day.
* Thông báo cho bác sĩ các tác dụngphụ gặpphải khi dùng thuốc.

DUQC LUC HQC
- Praziquantel có phổ tác dụng rộng chống lại sán lá gan, sán máng và

nhiều loại sán dây.

Praziquantel trị tất cả sán máng gây bệnh cho người, sán lá gan
nhé Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, Fasciola hepatica, san
phôi Paragonimus westermani, P. uterobilateralis, P. kellicotti, va san

rudt Metagonimus yokogawai, Nanophyetus salmincola, Fasciolopsis
buski va Heterophyes heterophyes.
Praziquantel có tác dụng chống lại sán dây trưởng thành, đang trưởng
thành và giai đoạn âu trùng gây bệnh cho người, bao
gồm Diphyllobothrium latum (sán cá), Dipylidium caninum (sán chó,
san méo), Hymenolepis nana (san lin), Taenia saginata (san bd), T.
solium (san lon) va Cystycercus cellulosae (giai đoạn ấu trùng của sán
lon).

- Co ché tac dung ciia praziquantel lién quan đến hiệp đồng giữa thuốc và
đáp ứng miễn dịch thể dịch của vật chủ nhiễm S. mansoni. Praziquantel

được sán hấp thu nhanh và làm tăng tính thắm của màng tế bào sán, dẫn

đến mắt calci nội bào, làm co cứng và liệt hệ cơ của sán nhanh chóng.

Khi tiếp xúc với praziquantel, da vùng cổ sán trưởng thành xuất hiện
các mụn nước, sau đó chúng bị vỡ tung và phânhủy. Praziquantel cũng
gây tình trạng không bào mạnh ở nhiều nơi trên da của sán
mang Schistosoma truéng thanh. Diéunay, 6 san S. mansoni, dan dén
hiện tượng thực bào ký sinh trùng và cuôi cùng làm chết ký sinh trùng.
DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Ở sán: Praziquantel được hấp thu nhanh bởi sán máng và các loại sán

khác.
- Ở người: Thuốc được hấp thu nhanh khi uống, ngay cả khi uống trong
bữa ăn, trên 80% liều dùng đượchấp thu, đạt nông độ đỉnh sau khi uông
tir 1 - 3 giờ, gắn vớiprotein huyết tương là 80- 85%. Thuốc được phân
bồ trong toàn bộcơ thể sán. Ở người, nông độ thuốc trong địch não tủy
bằng 15-20% nồng độ trong huyết tương.

- Nửa đời thải trừ khỏi huyết tương của praziquantella 1 - 1,5 giờ và của
các chât chuyển hóa là khoảng 4 giờ. Thuốc bài tiết qua nước tiểu chủ
yếu dưới dạng các chất chuyền hóa, khoảng 80% liều dùng được thải
trừ trong vòng 4 ngày và hơn 90% sô này thải trừ trong 24 giờ đầu.
Thuốc có trong sữa mẹ.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬLÝ
Rat ít thông tin về ngộ độc cấp praziquantel. Dùng thuốc nhuận tràng
tác dụng nhanh khi uông praziquantel quá liều.

KHUYEN CÁO il"
- Tranh xa tam tay tré em. Á

- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc. Vẽ
- Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng.
-- Nêu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
BAO QUAN: Trong bao bì kín, ở nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới

30°C.
HAN DUNG: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIỂU CHUẢN: USP 37

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM SHINPOONG DAEWOO
Nhà máy: Số 13, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam
Văn phòng: Phòng 5 & 7, Lau 9, Tháp R1-Tòa nhà Everrich, 968 Đường 3/2, P. 15, Q. 11, Tp. HCM

Fax: (08) 222 50682

Nhyong quyén cia : SHIN POONG PHARM. CO., LTD
Nha may: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Fax: (031) 491-6193

Email:shinpoong@spd.com.vn

E-mail: shinpoon hinpoong.co.kr


